
THỐNG KÊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Môn học:  NLKT - KTVM

Ca 1:   7h00' ngày 16 tháng 4 năm 2023 Hội trường: D201

Bằng số Bằng chữ

1 64 Nguyễn Thị Hồng Gấm 17-10-2003 KTE NLKT

2 65 Nguyễn Thị Thảo 30-05-2002 KTE NLKT

3 66 Bế Thị Bích Tuyết 07-06-2001 KTE NLKT

4 67 Nguyễn Thị Yến 06-10-1995 KTE NLKT

5 68 Nguyễn Thị Huyên 07-02-1997 KTE KTVM

6 69 Nguyễn Thị Thu Huyền 10-11-2000 KTE KTVM

7 70 Phạm Thảo Linh 21-08-2003 KTE KTVM

8 71 Đỗ Mạnh Toàn ######### QTKD KTVM

Tổng số dự thi:...........Vắng............ Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

SBD vắng:...................................... (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Lớp Môn thi Số tờ
Ký nộp 

bài

Điểm thi
Ghi chú

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH SV CĐ K17E THI KẾT THÚC KỲ THI PHỤ KỲ I, KỲ II NĂM 2021-2022

TT SBD Họ và tên N.Sinh



THỐNG KÊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Môn học:  PLKT- KT VĨ MÔ

Ca 2:   9h00' ngày 16 tháng 4 năm 2023 Hội trường: D201

Bằng số Bằng chữ

1 72 Nguyễn Thị Ngọc Hảo 02-10-2003 KTE PLKT

2 73 Bế Thị Bích Tuyết 07-06-2001 KTE PLKT

3 74 Nguyễn Thị Yến 06-10-1995 KTE PLKT

75 Đỗ Mạnh Toàn 29-02-2000 QTKD KT VĨ MÔ 

Tổng số dự thi:...........Vắng............ Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

SBD vắng:...................................... (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH SV CĐ K17E THI KẾT THÚC KỲ THI PHỤ KỲ I, KỲ II NĂM 2021-2022

TT SBD Họ và tên N.Sinh Lớp
Môn 

thi
Số tờ

Ký nộp 

bài

Điểm thi
Ghi chú



THỐNG KÊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Môn học:  TOÁN - QTH

Ca 3: 13h30' ngày 16 tháng 4 năm 2023 Hội trường: D201

Bằng số Bằng chữ

1 76 Đào Đình Hưng 22-11-1996 KTE TOÁN

2 77 Nguyễn Thị Huyên 07-02-1997 KTE TOÁN

3 78 Phạm Thảo Linh 21-08-2003 KTE TOÁN

4 79 Trần Thị Thùy Linh 01-07-1999 KTE TOÁN

5 80 Bế Thị Bích Tuyết 07-06-2001 KTE TOÁN

6 81 Trần Thị Hồng Vân 01-10-1998 KTE TOÁN

7 90 Đỗ Mạnh Toàn ######### QTKD QTH

Tổng số dự thi:...........Vắng............ Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

SBD vắng:...................................... (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH SV CĐ K17E THI KẾT THÚC KỲ THI PHỤ KỲ I, KỲ II NĂM 2021-2022

TT SBD Họ và tên N.Sinh Lớp Môn thi Số tờ
Ký nộp 

bài

Điểm thi
Ghi chú



THỐNG KÊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Môn học:  TA2- TA3

Ca 4: 15h15' ngày 16 tháng 4 năm 2023 Hội trường: D201

Bằng số Bằng chữ

1 82 Nguyễn Thị Vân Anh ######### KTE TA2

2 83 Nguyễn Thị Thu Huyền ######### KTE TA2

3 84 Đào Hương Lan ######### KTE TA2

4 85 Bế Thị Bích Tuyết ######### KTE TA3

Tổng số dự thi:...........Vắng............ Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

SBD vắng:...................................... (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH SV CĐ K17E THI KẾT THÚC KỲ THI PHỤ KỲ I, KỲ II NĂM 2021-2022

TT SBD Họ và tên N.Sinh Lớp Môn thi Số tờ
Ký nộp 

bài

Điểm thi
Ghi chú



THỐNG KÊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Môn học:  TA2- TA3( Kỹ năng nói )

Ca 4: 15h15' ngày 16 tháng 4 năm 2023 Hội trường: D201

Bằng số
Bằng 

chữ

1 86 Nguyễn Thị Vân Anh 04-09-1998 KTE TA2

2 87 Nguyễn Thị Thu Huyền 10-11-2000 KTE TA2

3 88 Đào Hương Lan 02-12-1998 KTE TA2

4 89 Bế Thị Bích Tuyết 07-06-2001 KTE TA3

Tổng số dự thi:...........Vắng............ Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

SBD vắng:...................................... (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Lớp Môn thi Số tờ
Ký nộp 

bài

Điểm thi
Ghi chú

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH SV CĐ K17E THI KẾT THÚC KỲ THI PHỤ KỲ I, KỲ II NĂM 2021-2022

TT SBD Họ và tên N.Sinh


